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MÔI TRƯỜNG THẠCH SINH MÀU 
BacterChrom™ E.coli 

Môi trường sinh màu sẵn sàng sử dụng trên đĩa petri 90mm để phát 
hiện và định lượng E. coli 

Code: 01040 



 

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
BacterChrom™ E.coli là một môi trường nuôi cấy chọn lọc và sinh màu (chromogenic), 
được thiết kế để phát hiện và định lượng E. coli dương tính với ß-glucuronidase trong các 
mẫu thực phẩm, nước và môi trường. 
Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane film giúp cân bằng độ ẩm môi trường trong quá 
trình bảo quản. 
2. NGUYÊN TẮC 
BacterChrom™ E.coli sử dụng các cơ chất sinh màu phản ứng với hoạt tính enzym đặc 
hiệu của E. coli, tạo ra khuẩn lạc màu xanh dương giúp phân biệt dễ dàng. Môi trường này 
được bổ sung các chất chọn lọc để ức chế sự phát triển của các sinh vật không mục tiêu, 
đảm bảo tính đặc hiệu cao. Công thức này cho phép phát hiện nhanh chóng và đáng tin cậy 
E. coli dương tính với ß-glucuronidase, đơn giản hóa quy trình xét nghiệm vi sinh trong 
kiểm tra an toàn thực phẩm và môi trường. 
3. THÀNH PHẦN CƠ BẢN 

Trong 1L môi trường (tham khảo) 
Peptone và yeast 8,3 g 
Chromogenic mix 9,0 g 
Agar 15,0 g 
Sodium chloride 5,0 g 

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25°C: 6,0 ± 0,2 
4. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG 

Đĩa môi trường đã được chuẩn bị sẵn, không cần thực hiện pha chế. 
5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
− Làm khô các đĩa thạch trong tủ ấm, mở hé nắp một phần. 
− Cấy mẫu trực tiếp lên bề mặt đĩa hoặc đặt màng lọc đã được cấy mẫu lên bề mặt đĩa. 
− Ủ trong điều kiện hiếu khí ở nhiệt độ 35 – 37°C trong 24 giờ. 

6. ĐỌC KẾT QUẢ 
Đọc và diễn giải định tính kết quả trên đĩa: 

Vi sinh vật Hình thái khuẩn lạc đặc trưng 
E. coli Xanh lam 
Vi khuẩn Gram (-) khác Không màu 

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 
BacterLab đảm bảo chất lượng của mỗi lô sản phẩm bằng cách kiểm tra với các chủng 
chuẩn ATCC. 
Chủng chuẩn vi sinh vật Điều kiện nuôi cấy Kết quả mong đợi 

E. coli ATCC 35218 
Ủ trong 24 giờ ở 35 – 37 °C 

Khuẩn lạc màu xanh lam 
S. aureus ATCC 25923 Bị ức chế 
E. faecalis ATCC 29212 Bị ức chế 

8. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN 



 

 

− Bảo quản và lưu trữ: 2 – 8°C. 
− Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường 

9. ĐÓNG GÓI 
− Đóng gói: 10 đĩa/ hộp hoặc theo yêu cầu của khách hàng. 

10. HẠN SỬ DỤNG 
− Hạn sử dụng: 03 tháng kể từ ngày sản xuất. 

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO  
− CHROMagar, 2021. CHROMagar™ Technical Data Sheet: NT-EXT-015 Notice 

ECV5.1. Available at: https://www.chromagar.com/wp-content/uploads/2021/11/NT-
EXT-015-NOTICE-ECV5.1.pdf. 
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